
Tổng cộng 126 đơn vị 22.382.580.487

I CƠ QUAN  BHXH TỈNH

1
Công ty TNHH XD và DVTM Hoàng Minh 
Vũ

T101031
SN 143, phố Nam Sơn, phường Đông Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa

48 1.043.937.590

2 Công ty CP đầu tư BĐS và XD Đức Minh T101521
SN 07 phố Phượng Đình 2, phường Nguyệt Viên, 
tỉnh Thanh Hóa

101 881.771.293

3 Công ty CP ĐT TM XD tư vấn Quang Minh T101591
SN 25 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

54 661.592.833

4
Công ty Cổ phần sản xuất & Thương mại 
Thanh Hóa

T101941
84 Hải Thương Lãn ông, Phường Đông Quang, tỉnh 
Thanh Hóa

122 431.796.082

5
Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát 
triển RBY

T102271
SN 21/70 Hải thượng lãn Ông,  Phường Hạc Thành, 
Thanh Hóa

93 405.072.064

6 Công ty đấu giá hợp danh Hưng Thịnh TA0022Z
Lô P4- Khu 1- khu Đô thị Bình Minh, phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh Hóa

118 365.024.343

7 Công ty TNHH TV và XD Phong Phúc 89 TA0026Z
SN 07 Ngõ Thanh Xuân, đường Trường Thi, 
phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

119 342.892.781

8
Công ty TNHH thương mại xây dựng và 
dịch vụ Bảo Ngọc

TA0042Z
274B, đường Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Tỉnh 
Thanh Hóa, Việt Nam

58 340.021.939

9 Công ty cổ phần dược phẩm y tế Mỹ Đức TA0054Z SN 147 Khối 6, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 68 337.696.091

10
Công ty TNHH phát triển công nghệ việt 
MiKa

TA0066Z
Lô 09 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm 
Rồng, tỉnh Thanh Hóa

48 290.641.347

11
Công ty  TNHH thương mại du lịch Nam 
Hoàng

TA0073A
SN 12/05 phố Đồng Lễ, phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

96 290.329.574

12 Công ty TNHH đầu tư và XD Thành Đô TA0105A
Số nhà 51 Nguyễn Văn Hồ, Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

114 281.221.131

13 Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh TA0139A
Phòng 201 nhà 3 D2 KCC Đông Phát, Phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh Hóa

54 267.515.936

14 Công ty TNHH cơ khí ô tô Nhật Minh TA0268A 36 Ngõ Sùng, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa 55 243.592.709

15 Công ty TNHH in Ngũ Đại Dương TA0328A
Số 10 Tịch Điền, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 
Hóa

69 214.101.765

16
Công ty cổ phần Quốc tế Tiger King Việt 
Nam

TA0397Z
Số nhà 397 Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành, 
tỉnh Thanh Hóa

105 198.199.307

17 Công ty cổ phần ĐT xây dựng Phương Nam TA0470Z
Số nhà 08/12 phố Ngô Từ (hoặc 97 Đại Lộ Lê Lợi), 
phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

61 183.620.719
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18 Công ty TNHH giao nhận vận tải Thiên Long TA0471A
Lô 41 MBQH 76, phường Đông Quang, tỉnh Thanh 
Hóa

146 176.955.785

19
Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Việt 
Hoàng

TA0486Z
Số 58 Nguyễn Hiệu, Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa

122 159.005.439

20 Công ty TNHH Khánh Trường TA0508A 253B Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa 96 157.354.249

21 Công ty TNHH TM và Du lịch Hoàng Long TA0527A
SN lô 21 LK 11 KĐT mới Đông Sơn, phường Đông 
Quang, tỉnh Thanh Hóa

77 155.427.592

22
Công ty TNHH thương mại xe nâng máy 
công trình NBH

TA0651Z
Lô 57,59 khu A10, MBQH 65, phường Nguyệt 
Viên, tỉnh Thanh Hóa

71 155.194.390

23 Chi nhánh công ty TNHH VIHA TA0654Z
Tầng 3, tòa nhà Viettel, nam đại lộ Lê Lợi, phường 
Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

41 136.741.679

24
Công ty CP tư vấn thiết kế và thi công công 
trình Picons

TA0669Z
Thửa đất số 482- 483- 484- khu phố Cốc Hạ 2, 
phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

83 133.957.586

25
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 
Phương Minh Thành

TA0781Z
Nhà ông Đoàn Văn Minh, thôn Tân Cộng, phường 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

23 131.397.059

26
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 
Bình Sơn

TA0809Z
Thôn Tiến Thọ, Phường Quảng Phú, Tỉnh Thanh 
Hóa, Việt Nam

56 130.442.967

27 Công Ty TNHH Thêu Quang Minh TA0829Z
Số 98 Đại lộ Hùng Vương, phường quảng phú, tỉnh 
Thanh Hóa

54 129.969.217

28 Công ty cổ phần LAK 18 TA0878Z
Số nhà 168, Thôn 2 (Quốc lộ 10), phường Nguyệt 
Viên, tỉnh Thanh Hóa

58 115.254.359

29
Công ty TNHH thương mại du lịch quốc tế 
Hương Lúa

TA0884A
Số 24, tổ 8,  phố Bắc Sơn, Phường Đông Quang, 
Tỉnh Thanh Hóa

131 113.553.918

30 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bá Hồng TA0919Z
SN 06/21 Tổ dân phố 7, phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

21 105.082.876

31
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ 
& Phát triển dự án 279 GROUP

TA0989Z
Tầng 3, căn Nguyệt Quế 11-09, khu đô thị 
Vinhomes,Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

81 99.825.061

32 Công ty TNHH đầu tư và Thương mại HPM TA1118Z
Số nhà 22/1 Phố cột cờ, Phường Hạc Thành, Thanh 
Hóa

36 99.662.166

33 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng An Phát TA1128A
Lô 09 LK5 đô thị Đông Sơn, phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

85 98.098.313

34 Công ty CP đầu tư xây dựng Việt Nhật TA1129A
Số 291 Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 
Hóa

60 97.538.558

35 Công ty TNHH MQ 36 Việt Hưng TA1198Z
Số 25 Bùi Thị Xuân, Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa, Việt Nam

60 91.182.423

36
Công ty cổ phần in nhanh COLOR PLUS 
Việt Nam

TA1241Z
Lô 29 No10  MB2125, Phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

40 90.409.033

37
Công ty CP thương mại và xây dựng Thanh 
Minh

TA1248A
239 Quang Trung I, Phường Hạc Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa

75 89.749.761

38
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 
FAMILY GROUP

TA1281Z
Số nhà 42 Lê Phụ, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh 
Hoá

50 81.914.719

39 Công ty cổ phần đầu tư Không Gian Vàng TA1315A
Thôn Minh Thành, Phường Đông Quang, Thanh 
Hóa

72 81.389.701
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40
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây 
Dựng Tuấn Long

TA1324A
Ki ốt 14N2 chợ cá Hòa Lộc, thôn Hòa Phú, xã Hoa 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

24 79.522.701

41
Công ty TNHH Thuận Thanh (Nợ BHXH 
không chốt sổ)

TA1380A
Lô 3-1 KCN Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng, tỉnh 
Thanh Hóa

47 75.468.588

42
Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ  
Thương Mai Hoàng Hưng

TA1439Z
Lô 35, MBQH 5303, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa

23 71.367.529

43
Công ty cổ phần vận tải thương mại Vân 
Ngọc

TA1489A
Lô D32 - MBQH 1858, phường Đông Quang, tỉnh 
Thanh Hóa

43 69.769.710

44
Công ty TNHH xây dựng TM và DV kỹ 
thuật Tân Thanh Xuân

TA1627A
Phòng 422, N2 D2, Chung cư Mai Xuân Dương, 
Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá

42 65.162.349

45 Công ty TNHH Kiên Hòa TA1639A
Số 231 đường Thanh Chương, Phường Quảng Phú, 
tỉnh Thanh Hóa

91 64.386.956

46
Công ty TNHH thương mại Kiên Dũng - 
Thanh Hoá

TA1640A
Số 71A Hải Thượng Lãn Ông, phường Hạc Thành, 
tỉnh Thanh Hóa

48 64.181.431

47 Công ty TNHH sim thẻ Ngọc Hưng TA1679A
Số 10/55 Lê Hồng Phong, Phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hoá

87 62.678.205

48 Công ty CP cà phê Thanh Sơn TA1754A
175 đường Phú Thọ 4, phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh hóa

31 62.432.210

49 Công ty TNHH Trường Khánh TA1817A
HH22-57, đường Hoa hồng 22, khu đô thị 
Vinhomes Star City, phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

46 59.658.853

50 Công ty cổ phần FASOTA TA1917A
Số 22 Lê Bá Giác, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 
Hóa

44 57.848.473

51 Công ty CP tư vấn xây dựng Bình Minh TA1964A
Số 28 đường Hậu Thành, phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

38 57.712.432

52 Công ty TNHH CHUMANI MART TA2128Z
Lô 515 MBQH 530, Phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

91 53.785.135

53 Công ty TNHH Xanh Lộc Phát TA2239A
Nhà Bà Nguyễn Thị Phượng, Phố Trần Hưng, 
Phường Đông Quang

149 52.448.928

54
Công ty TNHH sản xuất nhôm kính cao cấp 
Starwindow Việt Nam

TA2310A
SN 112 Phú Thọ 2, phường Hạc Thành,  tỉnh Thanh 
Hóa

27 50.281.326

55 Công ty cổ phần TMTH Thanh Hoa TA2329A
Số nhà 11, Ngõ Đồng Lực, Đường Hàn Thuyên, 
phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

41 49.740.692

56
Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại 
Hồng Hạnh

TA2344A
Số 31/146 Lò Chum, Phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

42 48.656.829

57 Công ty CP khoáng sản Thanh Hóa TA2373A
10/44 Thành Thái, Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh 
Hóa

68 45.102.150

58
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu 
L&V

TA2534A
04LK17 KĐT Đông Sơn, Phường Đông Quang, 
tỉnh Thanh Hóa

47 43.821.051

59
Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật hàn 
TMEC

TA2542A
Số nhà 298, đường Lý Nhân Tông,Phường Hàm 
Rồng, Tỉnh Thanh Hóa

104 38.103.332

60 Công ty TNHH AR Đức Hiệp TA2555A
Số 20, đường Nguyễn Huy Diệu, phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh Hóa

61 34.335.223
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61 Công ty TNHH một thành viên HT Thái Sơn TA2578A Thôn 6, Phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa 53 33.657.256

62 Công ty TNHH Đồng Tâm TH TA2595A
Số 95 Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

17 33.370.820

63 Công ty CP xây dựng Hoàng Bảo Anh TA2676A
Nhà Ông Bùi Văn Trịnh Tổ Dân phố Chính Trung, 
Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa

35 33.194.506

64
Công ty TNHH thương mại & dịch vụ 
Kokoro

TA2760A
Số nhà 435, Phố Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, tỉnh 
Thanh Hóa

85 32.693.862

65
Công ty TNHH xây dựng và công nghệ 
thông minh HomeSun

TA2784A
775/17 Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

8 29.894.233

66
Công ty TNHH 1 thành viên thương mại HP 
Cons

TA2795A
Tầng 5, 13-19 Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành, 
tỉnh Thanh Hóa

6 29.552.357

67
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Khang 
Thanh Tùng

TA2803A
Tầng 3, số nhà 305, đường Lạc Long Quân, phường 
Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

19 27.857.106

68 Công ty TNHH Trust Viet TA3043A
Số 04 đường Lê Hồng Phong, phường Hạc Thành, 
tỉnh Thanh Hóa

14 25.717.436

69 Công ty TNHH thương mại toàn cầu  TTA TA3102A
34 đường Bến Ngự, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 
Hóa

26 23.622.872

70 Hộ kinh doanh CURVES Thanh Hóa CA0094Z
Khu du lịch Kim Quy, phường Hàm Rồng, tỉnh 
Thanh Hóa

98 23.573.146

71 Lớp mẫu giáo độc lập tư thục New Sun CA0211A
SN 200, Đội Cung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 
Hóa

28 22.832.018

72
Công ty CP Tập đoàn Giáo dục và Công 
nghệ A PLUS (  (người nước ngoài)

IC0031Z
Lô 182 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc 
Thành, Tỉnh Thanh Hóa

18 22.757.499

II BHXH CƠ SỞ TĨNH GIA

1 Công ty Phương Nam - Mai Lâm T300313
Thôn Thanh Bình, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa

46 1.290.704.965

2 Công ty TNHH Thắng Quỳnh T300583 Thôn Tân Lập, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa 72 1.284.383.135

3 Công ty TNHH Đài Thanh T301123
Nhà ông Lê Hồng Lơi, TDP Hải Lâm, Phường Hải 
Bình, Thanh Hóa

194 605.213.615

4
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại và 
Dịch Vụ Vận Tải An Huy

T301563 Tk2, phường Tĩnh Gia - Thanh Hoá 19 451.594.070

5 Công ty TNHH Công Trường Thịnh T302473 Thôn Phú Sơn - xã Các Sơn - Thanh Hoá 49 272.874.988

6 Công Ty cổ phần tôn thép Nghi Sơn T302683
TDP Vạn Thắng 1,  Phường Đào Duy Từ, tỉnh 
Thanh Hóa

13 270.424.341

7
Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật và thương 
mại DLT

T302833 Tân Lập, Xã Trường Lâm, Thanh Hoá 52 256.449.148
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8 Công ty TNHH Huy Hoàng Thái T302873 Xã Trường lâm  - Thanh Hóa 85 187.438.921

9 Công ty TNHH Tùng Lâm T302933
Nhà Ông Nguyễn Xuân Tình -  Trung Chính 
phường Tĩnh Gia - Thanh Hoá

145 179.143.042

10 Công ty cổ phần Alibaba Tĩnh Gia T303163
Xóm 1, thôn Sơn Thủy, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh 
Hóa

60 162.119.159

11 Công ty TNHH Tuấn Linh Nghi Sơn T303243 phường Tĩnh Gia - Thanh Hoá 162 124.989.648

12 Công ty TNHH Vận tải Xuân Cao T303453
Tổ dân phố Cao Thắng - Phường Đào Duy Từ, tỉnh 
Thanh Hóa

73 116.969.641

13 Công ty TNHH DVTM Nghi Sơn T303703
Nhà ông Lê Văn Lý, TDP Nam Hải, Phường Hải 
Bình, tỉnh Thanh Hóa

57 116.582.391

14 Công ty TNHH DV - VT Sông Lam T303733
Nhà ông Lê Quốc Đa, thôn 7, xã Tân Trường, TX 
Nghi Sơn

44 111.867.489

15
Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương 
mại Nghi Sơn Star

T303943 Thôn trường sơn 2, tùng lâm, tĩnh gia, thanh hóa 66 110.900.796

16 Công ty TNHH MMPS T303983
Nhà ông Mai Văn Hùng, TDP Tân Thành, Phường 
Hải Bình, Tỉnh Thanh Hóa

7 100.475.530

17 Công ty Cổ phần Thảo Ngọc Việt T304083
Khu công nghiệp số 3, khu Kinh tế Nghi Sơn, xã 
Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa

48 98.574.040

18
Công ty TNHH thương mại vận tải và vật 
liệu xây dựng H&H

T304233 Thôn Nam Trường, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa 78 89.188.065

19
Công ty TNHH thương mại xây dựng dịch 
vụ Việt Phú An

T304363 phường Tĩnh Gia - Thanh Hoá 103 84.254.850

20
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Bảo 
Linh

T304613 Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa 77 82.882.488

21 Công ty TNHH Lý Thảo T304793 phường Tĩnh Gia - Thanh Hoá 42 78.284.991

22 Công ty TNHH Sản xuất cơ khí Việt Anh T304803 Xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 95 66.834.420

23 Công ty TNHH thương mại T88 T305673 Phường Đào Duy Từ - Thanh Hóa 23 51.863.955

24
Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại 
HTP Nghi Sơn

T305823 Thôn 11, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa 51 47.549.734

25
Công ty TNHH xây lắp và dịch vụ thương 
mại Minh Quân

T306043 Liên Hải, Phường Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 50 45.609.549

26 Công ty TNHH may HP Vina T307503
Thôn Khoa Trường, phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh 
Hóa

21 41.899.828

27
Công ty TNHH xây dựng và kỹ thuật Thịnh 
Phát

T308383 Bắc Châu, phường Ngọc Sơn tỉnh Thanh Hóa 30 41.454.129
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28
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 
Happy Island

N300433 Xã Trường Lâm, Tỉnh Thanh Hoá 88 36.483.292

29 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục Ban Mai N300453 Đại Đồng, Phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa 10 27.929.110

30 Hộ Kinh doanh cá thể Nguyễn Văn Lực C300453 Trung Chính - phường Tĩnh Gia - Thanh Hoá 44 22.302.527

31 Hộ Kinh doanh cá thể Lê Thị Dung C300683
Thôn Lâm Quảng - xã Trường Lâm - tỉnh Thanh 
Hóa

29 20.527.678

III BHXH CƠ SỞ SẦM SƠN

1 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Tú CC0022C
Khu phố Phú Qúy, phường Quảng Phú,  tỉnh Thanh 
hóa

28 59.902.679

IV BHXH CƠ SỞ BỈM SƠN

1 Công ty TNHH Hà Thịnh TL0002L Thôn 3, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 142 1.378.728.861

2 Công ty TNHH Tae il beauty YN0003B Khu 5 , phường Quang Trung, Thanh Hóa 31 444.476.127

3 Công ty TNHH Cơ khí & XDCT Tiến Dũng TB0124B 20- Đặng Dung, phường Quang Trung, Thanh Hóa 97 431.483.278

4 Công ty TNHH TM - DV Ngân Trung TB0129B
89 Trần Hưng Đạo- Tổ dân phố số 8, phường Bỉm 
Sơn,Thanh Hoá

89 384.796.597

5 Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Duy Phát TL0105L
131 Trịnh Ngọc Điệt, Phường Đông Quang, Thanh 
Hoá

45 329.020.185

6
Công ty TNHH vận tải và du lịch Thanh 
Bình

TB0173B
SN 48 , Lý Thái tổ, Tổ dân phố Bắc Sơn phường 
Quang Trung, Thanh Hóa

21 287.080.531

7 Công ty CP đầu tư và xây dựng 189 TB0187B
Tổ 1 - Khu phố Sơn Nam , phường Bỉm Sơn, Thanh 
Hóa

36 202.089.748

8 Công ty TNHH Thuận Phát TL0027L TK6 - Xã Hà Trung - Thanh Hóa 88 167.725.753

9 Công ty TNHH thiết bị công nghệ TPT TL0020L Thôn Xuân Áng, xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa 68 124.733.105

10 Công ty TNHH ANNA Tùng Anh TB0283B
Số 145/406 Trần Phú, phường Bỉm Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa

97 122.060.784

11 Công ty TNHH may xuất khẩu HAB TB0327B
Tổ dân phố 3 Bắc Sơn, phường Quang 
Trung,Thanh Hoá

85 65.014.410

V BHXH CƠ SỞ NGA SƠN

1 Công ty TNHH xăng dầu Thái Sơn TU0016U Xóm 3, xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa 31 83.812.552



Page 7

Số 
tháng 
chậm 
đóng

Tổng số tiền 
chậm đóng

STT Tên đơn vị Mã đơn vị

Số lao 
động 
đang 
tham 
gia 

BHXH, 
BHYT, 
BHTN

Địa chỉ liên hệ

2
Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Phúc 
Lâm

TU0121U Thôn Hưng Đạo, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 23 24.357.070

VI BHXH CƠ SỞ LƯU VỆ

1
Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây 
dựng Trường Phát

T201122 thôn 7, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa 95 166.402.883

2
Công ty Cổ phần giáo dục Havina Quảng 
Xương

T202092
SN 56 đường Nguyễn Xuân Nguyên, xã Lưu Vệ, 
tỉnh Thanh Hóa

33 25.928.223

3 Công ty TNHH Ngọc Song An T202482
SN 41/18, Nguyễn Xuân Nguyên, xã Lưu Vệ, tỉnh 
Thanh Hóa

39 81.075.918

VII BHXH CƠ SỞ HOẰNG HÓA

1 Công ty TNHH Lâm Phát TS0012S Xã Hoằng Hóa,  Tỉnh Thanh Hóa 33 28.537.690

2 Công ty TNHH Oanh Giới TS0064S Xã Hoằng Phú - Thanh Hoá 96 203.948.731

VIII BHXH CƠ SỞ TRIỆU SƠN

1 Công ty TNHH May Phúc Tiến TQ0209Q
Thôn Yên Trung, xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa, 
Việt Nam

26 69.280.082

2
Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình 
Đức Thắm

TR0154R Thôn Xuân Quan 2, Xã Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá 8 26.570.421

IX BHXH CƠ SỞ NGỌC LẶC

1
Công ty cổ phần chế biến lâm sản và thương 
mại TGT

TH0039H
Cụm CN Bãi Bùi, Thị Trấn Lang Chánh, huyện 
Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

8 23.931.967

X BHXH CƠ SỞ NHƯ THANH

1 Công ty TNHH Ngôi Sao Đô Thị TX0089X Eo Son, xã Mậu Lâm, Tỉnh Thanh Hóa 44 219.531.788


